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3. Danh sách 3: Các sinh viên thuộc diện không tương tác học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 Nam K63CACLC2 
2 18021377 Nguyễn Anh Tuấn 15/10/2000 Nam K63CB 
3 18021211 Hoàng Văn Thiện 23/04/2000 Nam K63CC 
4 19021391 Đàm Thanh Văn 24/07/2001 Nam K64CACLC3 
5 19020124 Nguyễn Quý Đôn 15/03/2001 Nam K64CD 
6 19020026 Nguyễn Minh Tùng 04/04/2001 Nam K64CF 
7 19020175 Nguyễn Văn Quân 29/10/2000 Nam K64N 
8 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 Nam K64TCLC 
9 20020032 Triệu Công Thành 12/11/2002 Nam K65CC 
10 19021427 Lê Hồng Đăng 22/02/2001 Nam K64ĐACLC1 
11 19020549 Đinh Khắc Hoàn 22/11/2001 Nam K64K1 
12 19020645 Nguyễn Hữu Trung 06/10/2001 Nam K64K1 
13 19020649 Đoàn Minh Tuấn 28/10/2001 Nam K64K1 
14 20020231 Trịnh Ngọc Nhất 21/12/2002 Nam K65K 
15 20020676 Đào Đăng Khoa 09/02/2002 Nam K65K 
16 18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 Nam K63V 
17 19020681 Nguyễn Phan Đông 18/01/2001 Nam K64E 
18 19020713 Trần Xuân Lâm 01/07/2001 Nam K64V 
19 18021308 Trần Duy Trinh 04/02/2000 Nam K63M2 
20 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam K63H1 
21 19020843 Trần Công Minh 16/12/2001 Nam K64H 
22 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 02/10/2000 Nam K63XD 
23 19020880 Trịnh Đình Đức Anh 22/05/2001 Nam K64XD 
24 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam K64XD 

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; GT: Giới tính. 

 


